
TT Khóa Lớp CTĐT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh
Loại 

CCNN

Điểm 

tổng

Thõa điều 

kiện xét

1
Khóa 47 

(KSV) ĐHCQ

ARIB001 - Song 

ngành KDNN và 

KDQT K47

Song ngành Kinh doanh nông 

nghiệp và Kinh doanh quốc tế 

- K47 PHVL

31211573077 Nguyễn Võ Mỹ Linh 06/10/2003 TOEIC 570 Đủ điều kiện

2
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ

IB001 - Kinh doanh 

quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - Khóa 48 

PHVL
31221570533 Đặng Kim Hương 07/09/2004 TOEIC 630 Đủ điều kiện

3
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng - Khóa 48 PHVL
31221570053 Nguyễn Tuấn Anh 24/06/2004 VPET 55 Đủ điều kiện

4
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ

LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - Khóa 48 

PHVL
31221570334 Nguyễn Đăng Khôi 09/05/2004 IELTS 6.0 Đủ điều kiện

5
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ

MR001 - Marketing 

K48
Marketing - Khóa 48 PHVL 31221570257 Nguyễn Hữu Lộc 30/01/2004 TOEIC 610 Đủ điều kiện

6
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ

NH001 - Ngân hàng 

K48
Ngân hàng - Khóa 48 PHVL 31221570477 Lê Thị Kiều Diễm 11/10/2004 IELTS 5.0 Đủ điều kiện

7
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ

NH001 - Ngân hàng 

K48
Ngân hàng - Khóa 48 PHVL 31221570489 Huỳnh Thảo Hân 24/11/2004 TOEIC 560 Đủ điều kiện

8
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ

NH001 - Ngân hàng 

K48
Ngân hàng - Khóa 48 PHVL 31221570552 Nguyễn Minh Huy 04/10/2004 TOEIC 625 Đủ điều kiện

9
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ

NH001 - Ngân hàng 

K48
Ngân hàng - Khóa 48 PHVL 31221570497 Trần Ngọc Mỹ Duyên 22/03/2003 VPET 58 Đủ điều kiện

10
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ
FN001 - Tài chính K48 Tài chính - Khóa 48 PHVL 31221570449 Lê Thị Diễm My 25/01/2004 TOEIC 540 Đủ điều kiện
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TT Khóa Lớp CTĐT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh
Loại 

CCNN

Điểm 

tổng

Thõa điều 

kiện xét

11
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ

EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - Khóa 48 

PHVL
31221570372 Võ Lê Minh Thiện 24/03/2004 TOEIC 685 Đủ điều kiện

12
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ

EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - Khóa 48 

PHVL
31221570413 Hà Thị Ngọc Diệp 16/04/2004 VPET 56 Đủ điều kiện

13
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ

EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - Khóa 48 

PHVL
31221570402 Huỳnh Văn Khang 23/11/2004 VPET 57 Đủ điều kiện

14
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ

EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - Khóa 48 

PHVL
31221570417 Nguyễn Thị Linh 29/04/2003 VPET 53 Đủ điều kiện

15
Khóa 48 

(KSV) ĐHCQ

EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - Khóa 48 

PHVL
31221570411 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 02/12/2004 VPET 58 Đủ điều kiện

16
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

[Chuẩn]_Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 49 

PHVL

31231570436 Dương Thái Tuấn 04/10/2005 TOEIC 630 Đủ điều kiện

Tổng cộng: 16 sinh viên
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